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TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ B 

TỈNH ĐỒNG NAI 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 62/2018/HS-ST.
 

     Ngày 07-02-2018. 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI
 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Dung.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Chánh. 

                                         Bà Thiều Thị Phi Loan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Hồng Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
thành phố B, tỉnh Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bằng - Kiểm sát viên.  

 

Ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số:  04/2018/TLST-

HS ngày 05 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

34/2018/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo: Nguyễn 

Thanh B, sinh năm 1980. 

 Nơi đăng ký HKTT: Tổ X, khu phố Y, phường L, thành phố B. 

Nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam, con ông Nguyễn Thanh Ngọc, 

sinh năm 1952 và bà Danh Kim Hường, sinh năm 1950, có v  tên Lê Thị Thanh 

Tâm, sinh năm 1980 (đã ly hôn), có 01 con sinh năm 2002. 

Tiền án: 

 - Ngày 07/7/2004, bị Tòa án nhân dân thành phố B xử phạt 09 tháng tù, 

về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 04/04/2004, đến 

ngày 04/01/2005 thì chấp hành xong hình phạt tù (chưa đư c xóa án tích). 

- Ngày 10/8/2006, bị Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương xử phạt 01 năm 06 tháng tù, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản” và ngày 26/12/2006, bị Tòa án nhân dân thành phố B xử phạt 04 năm tù, về 

tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng h p hình phạt buộc Nguyễn Thanh B 

chấp hành hình phạt của 02 bản án là 05 năm 06 tháng tù, đến ngày 23/7/2010 

chấp hành xong hình phạt tù (chưa đư c xóa án tích). 
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- Ngày 30/8/2011, bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 03 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ 

ngày 24/4/2011, đến ngày 27/4/2014 chấp hành xong án phạt tù (chưa đư c xóa 

án tích). 

- Ngày 06/01/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 03 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 

23/9/2014, đến ngày 23/9/2017 chấp hành xong hình phạt tù. 

Tiền sự: không. 

  Bị bắt khẩn cấp ngày 22/10/2017, chuyển tạm giam theo lệnh số: 580 

ngày 30/10/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B. Hiện bị 

cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố B. 

  - Nguyên đơn dân sự: Công ty X 

Địa chỉ: khu phố A, phường D, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự: Ông Trƣơng Đặng 

Quí, sinh năm 1988. (Văn bản ủy quyền ngày 03/02/2018). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1984. 

Hộ khẩu thường trú: tổ 29, khu phố 3, phường G, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

2/ Bà Lý Thị H, sinh năm 1980. 

Hộ khẩu thường trú:  tổ 5, khu phố 6, phường Q, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

(Bị cáo; đại diện Công ty X có mặt tại phiên tòa; bà M, bà H có đơn xin 

xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
    

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c tóm tắt như sau:  

Nguyễn Thanh B là đối tư ng mới chấp hành xong hình phạt tù ngày 

23/9/2017 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và không có nghề nghiệp. Do cần 

tiền tiêu xài và biết Công ty X đang thi công lắp đặt các tủ điện hạ thế nổi dọc 

bên đường nội bộ khu tái định cư Phước Tân thuộc ấp Vườn Dừa, xã Phước 

Tân, thành phố B, tỉnh Đồng Nai nên khoảng 01 giờ 00 phút các ngày 06, 09, 

17, 19 và ngày 20/10/2017 Bình đem theo túi xách vải đựng số công cụ gồm: 02 

mỏ lết, 07 khóa mở ốc các loại, 02 tuốc nơ vít, 01 kìm cộng lực, 01 kìm vặn, 03 

thanh lục giác dùng để mở khóa ốc, 01 kìm bấm và 02 túi xách ny lon đến cắt 

trộm tổng cộng 131 s i dây cáp điện lõi kim loại đồng các loại và tháo trộm 68 

thanh kim loại đồng các loại bên trong của 17 tủ điện hạ thế trong khu tái định 

cư Phước Tân. Sau khi trộm cắp số dây cáp điện và thanh đồng trên Bình đem 

đến bán cho tiệm thu mua phế liệu của chị Lý Thị H ở khu phố 6, phường Q, 

thành phố B 41kg đư c số tiền 5.125.000 đồng (Năm triệu một trăm hai mươi 

lăm nghìn đồng) và tiệm thu mua phế liệu của chị Nguyễn Thị M ở khu phố 3, 
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phường G, thành phố B 67 kg đư c số tiền 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng), số 

tiền có đư c Bình đã tiêu xài cá nhân hết. 

Đến khoảng 22 giờ ngày 21/10/2017 Bình tiếp tục đến khu tái định cư 

Phước Tân để trộm cắp thì bị bảo vệ của Công ty X tuần tra phát hiện bắt giữ 

Bình cùng các công cụ mang theo giao Công an xã Phước Tân lập hồ sơ chuyển 

đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B điều tra xử lý. 

Vật chứng: 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã thu giữ 41 kg dây 

điện lõi kim loại đồng và thanh đồng tại tiệm thu mua phế liệu của bà Lý Thị H. 

Riêng số dây điện lõi kim loại đồng và thanh kim loại đồng Bình bán cho bà 

Nguyễn Thị M, bà M đã lột vỏ nhựa lấy lõi kim loại đồng bán cho người thu 

mua dạo không rõ lai lịch nên Cơ quan điều tra chỉ thu giữ đư c 11 vỏ nhựa có 

tổng trọng lư ng 07 kg. Tất cả 41 kg dây điện lõi kim loại đồng và thanh kim 

loại đồng và 11 vỏ nhựa dây cáp điện có trọng lư ng 07 kg Cơ quan điều tra đã 

trả cho Công ty X  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B thu giữ 02 mỏ lết, 07 

khóa mở ốc các loại, 02 tuốc nơ vít, 01 kìm cộng lực, 01 kìm vặn, 03 thanh lục 

giác dùng để mở khóa ốc, 01 kìm bấm, 01 túi xách bằng vải và 02 túi xách ny 

lon là công cụ Bình sử dụng vào việc phạm tội. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 307/TCKH-HĐĐG ngày 30/10/2017, 

của Hội đồng định giá tài sản thành phố B kết luận: “68 thanh kim loại đồng các 

loại và 131 s i dây kim loại đồng các loại, có tổng giá trị là 24.515.221 đồng 

(Hai mươi bốn triệu năm trăm mười lăm nghìn hai trăm hai mươi mốt đồng). 

Về dân sự: Công ty X yêu cầu bị cáo Nguyễn Thanh B bồi thường thiệt 

hại số tiền 163.800.000đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng), 

hiện bị cáo Bình chưa bồi thường. 

 Bà Lý Thị H và bà Nguyễn Thị M không yêu cầu bồi thường. 

 Bản cáo trạng số: 18/CT-VKS ngày 28/12/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố B truy tố bị cáo Nguyễn Thanh B về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138 

Bộ luật hình sự năm 1999, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử 

phạt bị cáo Nguyễn Thanh B từ 03 (ba) năm tù đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng 

tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thanh B đồng ý bồi 

thường thiệt hại số tiền 163.800.000đồng cho Công ty X, nên ghi nhận. 

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật sự năm 

2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 02 mỏ lết, 07 khóa mở ốc các loại, 02 tuốc nơ vít, 01 

kìm công lực, 01 kìm vặn, 03 thanh lục giác dùng để mở khóa ốc, 01 kìm bấm, 
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01 túi xách bằng vải và 02 túi xách ny lon là công cụ bị cáo Bình sử dụng vào 

việc phạm tội.  

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh B phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật.  

  Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã biết lỗi của bị cáo. Mong Hội đồng 

xét xử xem xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố 

B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B, kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định 

tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều h p pháp. 

[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù h p với các lời khai của bị 

cáo tại giai đoạn điều tra, lời khai của nguyên đơn dân sự Công ty X và người có 

quyền l i, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, các chứng cứ khác có tại hồ sơ 

và cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố. Từ đó đã có đủ cơ sở 

kết luận: Vào khoảng 01 giờ 00 từ ngày 06/10/2017 đến ngày 20/10/2017, bị cáo 

Nguyễn Thanh B đã 05 lần thực hiện hành vi trộm cắp 68 thanh kim loại đồng 

các loại và 131 s i dây kim loại đồng các loại, có tổng giá trị là 24.515.221 đồng 

(Hai mươi bốn triệu năm trăm mười lăm nghìn hai trăm hai mươi mốt đồng) của 

Công ty X thì bị phát hiện bắt giữ. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh B đã phạm 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình 

sự năm 1999 như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã truy tố là có 

căn cứ. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến 

quyền sở hữu tài sản của Công ty X đư c pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu ñeán 

traät töï trị an ở địa phương neân cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một 

thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng:  

Tiền án: Bị cáo có 04 tiền án chưa đư c xóa án tích nay lại tiếp tục phạm 

tội nên thuộc trường h p tái phạm nguy hiểm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

138 Bộ luật hình sự năm 1999. 
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 - Ngày 07/7/2004, bị Tòa án nhân dân thành phố B xử phạt 09 tháng tù, 

về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 04/4/2004, đến 

ngày 04/01/2005 chấp hành xong hình phạt tù. 

- Ngày 10/8/2006, bị Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương xử phạt 01 năm 06 tháng tù, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản” và ngày 26/12/2006, bị Tòa án nhân dân thành phố B xử phạt 04 năm tù, về 

tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng h p hình phạt buộc Nguyễn Thanh B 

chấp hành hình phạt của 02 bản án là 05 năm 06 tháng tù, đến ngày 23/7/2010 

chấp hành xong hình phạt tù. 

- Ngày 30/8/2011, bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 03 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ 

ngày 24/4/2011, đến ngày 27/4/2014 chấp hành xong án phạt tù. 

- Ngày 06/01/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 03 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 

23/9/2014, đến ngày 23/9/2017 chấp hành xong hình phạt tù. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội, quá trình điều tra và tại phiên tòa 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015.  

[4] Về trách nhiệm dân sự:  

Trong quá trình điều tra và tại hiên tòa Công ty X yêu cầu bị cáo Nguyễn 

Thanh B bồi thường thiệt hại số tiền 163.800.000đồng. Tại phiên tòa bị cáo 

Nguyễn Thanh B đồng ý bồi thường thiệt hại số tiền 163.800.000đồng cho Công 

ty X, nên ghi nhận. 

Bà Lý Thị H và bà Nguyễn Thị M, khoâng yeâu caàu bị cáo boài thöôøng neân 

Hoäi ñoàng xeùt xöû khoâng xem xeùt giaûi quyeát. 

  [5] Về biện pháp tư pháp: Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm c khoản 1 

Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 02 mỏ lết, 07 khóa mở ốc các loại, 02 tua vít mở khóa 

ốc, 01 kìm cộng lực, 01 kìm vặn, 03 thanh lục giác dùng để mở khóa ốc, 01 kìm 

bấm, 01 túi xách bằng vải và 02 túi xách ny lon là công cụ bị cáo Nguyễn Thanh 

B sử dụng vào việc phạm tội. (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

12/01/2018 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai). 

Ngày 06/12/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã trả 

lại cho Công ty X: 41 kg dây cáp điện lõi kim loại đồng và thanh kim loại đồng 

và 07 kg vỏ nhựa dây cáp điện màu đen nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem 

xét giải quyết. 

Đối với Dương Văn Hòa là người chở bị cáo Nguyễn Thanh B đi bán dây 

điện và thanh đồng, bà Lý Thị H, bà Nguyễn Thị M khi mua số dây cáp điện lõi 
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đồng và thanh kim loại đồng không biết do bị cáo Bình trộm cắp mà có nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không xử lý là phù h p. 

[5] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Thanh B 

phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và          

8.190.000đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh B phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 22/10/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015.  

Bị cáo Nguyễn Thanh B bồi thường cho Công ty X số tiền 

163.800.000đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng).  

Keå töø ngaøy coù ñôn yeâu caàu thi haønh aùn của người đư c thi hành án cho 

đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, haøng thaùng bên phải thi haønh aùn 

coøn phaûi chòu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi haønh theo möùc laõi suaát quy 

ñònh tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

   Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 

năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 02 mỏ lết, 07 khóa mở ốc các loại, 02 tua vít mở khóa 

ốc, 01 kìm cộng lực, 01 kìm vặn, 03 thanh lục giác dùng để mở khóa ốc, 01 kìm 

bấm, 01 túi xách bằng vải và 02 túi xách ny lon là công cụ bị cáo Nguyễn Thanh 

B sử dụng vào việc phạm tội. (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

12/01/2018 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai). 

 Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Thanh B 

phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 

8.190.000đồng án phí dân sự sơ thẩm.  
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  Bị cáo, nguyên đơn dân sự đư c quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan vắng mặt đư c quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đư c bản án hoặc ngày bản án 

đư c niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 

Luaät thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi 

haønh aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, 

töï nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc 

Ñieàu 6, 7 vaø Ñieàu 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï; Thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc 

thöïc hieän  theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät Thi haønh aùn daân söï. 

 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (1); 

- Viện kiểm sát  nhân dân tỉnh Đồng Nai (1);  

- Viện kiểm sát nhân dân TP. B (2); 

- Nhà tạm giữ Công an TP. B (1); 

- Thi hành án hình sự (6); 

- Bị cáo (1); 

- Nguyên đơn dân sự (1); 

- Người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan (1); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Kim Dung 
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Trần Văn Chánh          Thiều Thị Phi Loan            Trần Thị Kim Dung 
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